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1. Tên học phần: Luật So sánh         Mã học phần: 0101001969
2. Số tín chỉ:   2 (2, 0, 4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 30 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 25 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 3 tiết         
		+ Kiểm tra: 2 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài
- Tự học: 60 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Lý luận nhà nước và pháp luật; Luật Hiến pháp
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh;
- Hiểu được sự hình thành và phát triển của các dòng họ pháp luật trên thế giới;
- Hiểu được nội dung các loại nguồn luật, cách thức áp dụng các loại nguồn luật trong các hệ thống pháp luật ở các nước trên thế giới;
- Hiểu được hệ thống toà án và thẩm quyền giải quyết các vụ việc của toà án ở một số nước trên thế giới;
- Hiểu được việc đào tạo luật và nghề luật ở một số nước trên thế giới
6.2. Về kỹ năng: 
- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về pháp luật của các nước trên thế giới; kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá thông tin pháp luật nước ngoài;
- Phân tích, bình luận, đánh giá các hệ thống pháp luật;
- Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh pháp luật để ứng dụng vào thực tiễn
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới; 
- Khách quan hơn trong đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Luật so sánh là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật. 
Môn học gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung về luật học so sánh; (2) Các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới và một số chế định pháp luật đặc thù của những hệ thống pháp luật điển hình. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT  ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ : 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 60 tiết 
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật so sánh, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
(2) Michael Bogdan (2002), Luật so sánh (bản tiếng Việt), Nxb. Kluwer, Norstedts Juridik, Tano.
(3) Rene David (2003), Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu khác:
(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Tập bài giảng luật so sánh.
(5) Hoàng Xuân Liêm (1997), “Pháp luật so sánh với vấn đề đổi mới pháp luật nước ta hiện nay” (trong sách: Đại hội VIII Đảng cộng sản Việt Nam và những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước và pháp luật, Nxb. KHXH.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 2 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 60p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Nhập môn luật học so sánh
	4
	
	

	2
	Dòng họ Civil law
	4
	1
	

	3
	Dòng họ Common law
	4
	1
	1

	4
	Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa
	5
	1
	

	5
	Dòng họ pháp luật hồi giáo
	5
	
	1

	6
	Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á
	4
	
	

	Tổng cộng: 30
	25
	3
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu chung về luật học so sánh: tên gọi, học liệu, hệ thống khái niệm, thuật ngữ...
- Giới thiệu về môn học luật học so sánh: mục tiêu khái quát, thành tựu và triển vọng...
- Hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lí thông tin luật học so sánh.
- Khái niệm, đặc điểm luật học so sánh.
- Đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh: Phạm vi, cấp độ so sánh.
- Phương pháp của luật học so sánh.
* Nhận bài tập lớn
	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, 
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 11 - 19, tr.30 - 63.
- Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Rene David, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr. 7 - 19.
- Các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới, Michel Fromont, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr. 10 - 12.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Sự hình thành và phát triển của luật so sánh.
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luật học so sánh. 
- Cách phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới.
	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 46 - 68.
- Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Rene David, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr. 7 - 30.
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 63 - 70.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lí thuyết
	Sự hình thành và phát triển của dòng họ civil law.
	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 103 - 117.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Cấu trúc của các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law.
- Nguồn của các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law.
	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 118 - 143.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lí thuyết
	Hệ thống pháp luật Pháp và hệ thống pháp luật Đức.

	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 143 - 192.
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 131 - 155.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Khái quát về dòng họ common law.
- Hệ thống pháp luật Anh: Sự hình thành và phát triển.
	1
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 193 - 232.
- Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Rene David, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr. 7 - 19; tr. 222 - 241.
	

	Seminar
	Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 2
	1
	
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lí thuyết
	Hệ thống pháp luật Anh và hệ thống pháp luật Mỹ:
- Nguồn luật của Anh.
- Nguồn luật của Mỹ.
	1
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 258 - 268, tr. 295 -302.
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 78 - 92.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	1
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Hệ thống pháp luật Anh: 
+ Hệ thống toà án.
+ Đào tạo luật và nghề luật.
- Hệ thống pháp luật Mỹ:
+ Khái quát chung về hệ thống pháp luật Mỹ.
+ Hệ thống toà án.
+ Đào tạo luật và nghề luật.
	2
	Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 232 - 258, tr. 269 - 295, tr. 302 - 308.
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 93 - 129.


	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Lí thuyết
	Dòng họ pháp luật Hồi giáo: Luật Hồi giáo.
	1
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 336 - 357.
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 174 - 180.
	

	Seminar
	Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 3
	1
	
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 10
	
	
	
	

	Lí thuyết

	Hệ thống pháp luật của các quốc gia hồi giáo.
	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 358 - 364.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	
	
	
	

	Lí thuyết

	Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á: Hệ thống pháp luật Nhật Bản:
+ Nguồn luật.
+ Hệ thống toà án.
+ Đào tạo luật và nghề luật.
	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 369  - 394.
- Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Rene David, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr. 399 - 411.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	

	Seminar
	Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 4, 5
	2
	
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	

	Lí thuyết

	Dòng họ pháp luật XHCN
	2
	
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 14
	
	
	
	

	Lí thuyết

	Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á: Hệ thống pháp luật Trung Quốc:
+ Nguồn luật.
+ Hệ thống toà án.
+ Đào tạo luật và nghề luật.
	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 401 - 414.
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 166 - 173.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 2
	1
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	Lí thuyết

	- Khái quát về hệ thống pháp luật Nhật Bản.
- Khái quát về hệ thống pháp luật Trung Quốc.
	1
	* Đọc:
- Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018, tr. 365 - 369, tr. 394 - 401.
- Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr. 166 - 173.
	

	Seminar
	Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 6

	1
	
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	



	TRƯỞNG KHOA


(Đã ký)


Nguyễn Đức Long
	
	TRƯỞNG BỘ MÔN


(Đã ký)


Nguyễn Đức Long



